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Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư (sau đây gọi chung là nhà đầu tư).

2. Phạm vi điều chỉnh: Các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có quy mô vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên.

Điều 2. Quy định chung

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện phương thức hỗ trợ sau đầu tư khi dự án đi vào hoạt động và đã nộp ngân sách theo quy định của nhà nước.

2. Thực hiện cơ chế Một cửa liên thông trong các thủ tục thẩm định, xác định kinh phí hỗ trợ cho nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh

1. Sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác và các cấu kiện, linh kiện điện tử.

2. Sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ; sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế.

3. Chế biến nông sản thực phẩm (gạo, ngô, đậu tương, khoai tây, rau quả thực phẩm, lợn, trâu, bò, gà, vịt).

4. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

5. Dự án đầu tư phát triển công nghệ cao và dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

(Các dự án lớn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, nộp ngân sách lớn, thân thiện với môi trường, tỉnh xem xét quyết định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư riêng. Lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh không bao gồm những lĩnh vực khuyến khích đầu tư của nhà nước có mức ưu đãi cao hơn như xử lý chất thải, môi trường...).

Điều 4. Đơn giá thuê đất

1. Đơn giá thuê đất: 

- Đơn giá thuê đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tính bằng 1,0% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

- Đơn giá thuê đất tại các khu vực khác (ngoài các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và ngoài địa bàn huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải) tính bằng 1,5% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. 

- Đơn giá thuê đất vào mục đích kinh doanh thương mại dịch vụ tính bằng 2% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. 

- Các dự án đầu tư tại địa bàn các huyện Thái Thụy và Tiền Hải hoặc thuộc các lĩnh vực khuyến khích đầu tư nêu tại Điều 3, Quy định này, đơn giá thuê đất tính bằng 0,8% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Thời hạn ổn định và điều chỉnh đơn giá thuê đất:

- Thời hạn ổn định đơn giá thuê đất của mỗi dự án là 05 năm đối với trường hợp thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và là 10 năm đối với trường hợp thuê đất qua đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê.

- Điều chỉnh đơn giá thuê đất trong các trường hợp sau:

+ Dự án đã thực hiện thu tiền thuê đất hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất.

+ Dự án thay đổi mục đích sử dụng đất thuê theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo mục đích sử dụng mới tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng đất.

- Việc điều chỉnh đơn giá thuê đất không áp dụng cho các trường hợp: Dự án trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất; tại thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê đất chưa hết thời gian ổn định 5 năm.

3. Phương thức nộp tiền thuê đất: 

- Nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn một trong hai phương án: Thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất. 

- Nhà đầu tư trong nước được lựa chọn một trong hai phương án: Thuê đất trả tiền hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần. 

Điều 5. Hạ tầng kỹ thuật

1. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp: Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chủ yếu gồm: Hệ thống thoát nước (đã qua xử lý), đường giao thông đến chân hàng rào Khu công nghiệp. Các công trình hạ tầng khác ngoài hàng rào Khu công nghiệp do các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm đầu tư xây dựng và kinh doanh. Cụ thể: Điện do ngành Điện lực; hệ thống thông tin liên lạc do ngành Bưu chính viễn thông; cung cấp nước sạch do doanh nghiệp kinh doanh nước sạch đầu tư; các dịch vụ kỹ thuật khác của các nhà cung ứng.

2. Hỗ trợ san lấp mặt bằng: Các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại Điều 3, Quy định này (cả trong và ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được tỉnh hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng với mức là 35.000 đồng/m2 diện tích đất thuê sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ và nội dung đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với dự án có sử dụng công nghệ cao (theo quy định hiện hành của Nhà nước) được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí san lấp mặt bằng nhưng không vượt quá 70.000 đồng/m2 diện tích đất thuê cho chủ đầu tư. Trường hợp đầu tư vào các Khu công nghiệp đã có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, thì nhà đầu tư thứ cấp được hưởng chính sách ưu đãi này.

3. Đối với các Cụm công nghiệp: Ngoài phần kinh phí tỉnh hỗ trợ, phần kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn lại thực hiện từ nguồn huy động đóng góp của nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp và ngân sách huyện, thành phố nơi có Cụm công nghiệp.

Điều 6. Lao động

1. Nhà đầu tư phải ưu tiên đào tạo nghề và tuyển chọn lao động của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi giao cho doanh nghiệp và lao động tại địa phương.

2. Dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư nêu tại Điều 3, của Quy định này (trong và ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) tuyển dụng lao động là người có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình được tỉnh hỗ trợ: Kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp nghề, học nghề dưới 03 tháng) từ ngân sách địa phương, mức hỗ trợ đào tạo nghề không quá 600.000 đồng/người/tháng và không quá 2.000.000 đồng/người/khóa học, mỗi lao động chỉ được hỗ trợ một lần; hỗ trợ chi phí cung ứng lao động từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/lao động. Kinh phí này được hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động khi có đủ hồ sơ, chứng từ liên quan theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và bản cam kết sử dụng số lao động này từ 12 tháng trở lên của doanh nghiệp. 

Điều 7. Thủ tục đầu tư và ưu đãi đầu tư

1. Thủ tục đầu tư: Trình tự và thời hạn giải quyết các thủ tục đầu tư vào tỉnh được thực hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện cơ chế Một cửa liên thông của tỉnh trong hoạt động đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu và thực hiện cơ chế Một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

2. Thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

a) Đơn giá thuê đất: Căn cứ đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, Sở Tài chính xác định giá thuê đất cho từng dự án cụ thể (đối với dự án của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xác định giá thuê đất cho từng dự án cụ thể (đối với dự án của các hộ gia đình, cá nhân) theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ.

b) Các ưu đãi hỗ trợ đầu tư (hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng, hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động và hỗ trợ chi phí cung ứng lao động).

- Thủ tục giải quyết ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông của tỉnh: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Bộ phận Một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp.

- Hồ sơ thủ tục và trình tự giải quyết hỗ trợ đầu tư theo Phụ lục đính kèm.

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ ưu đãi hỗ trợ đầu tư tại Bộ phận Một cửa liên thông của tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục được hưởng ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp.

- Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, xác định các mức ưu đãi hỗ trợ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu và nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh, chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ san lấp mặt bằng và nguồn vốn khuyến khích đầu tư của tỉnh cho các đối tượng thụ hưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ; báo cáo thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và phần kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện không đúng quy định của nhà nước và của tỉnh.  

2. Sở Tài chính:

- Xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án đầu tư theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định, xác định mức ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp.

- Tổ chức cấp phát, thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chủ dự án lập hồ sơ địa chính của dự án thuê đất, chuyển đến cơ quan thuế để làm căn cứ xác định mức giá thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố thực hiện việc lập hồ sơ địa chính, xác định mức giá thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cho thuê đất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan thẩm định các mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề và chi phí cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các quy trình, thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề và chi phí cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. 

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

- Căn cứ vào chính sách khuyến khích đầu tư theo Quy định này, xác nhận các ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục ưu đãi đầu tư theo Quy định này đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp. 

6. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan để hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục ưu đãi đầu tư theo Quy định này đối với các dự án đầu tư vào các Cụm công nghiệp. 

7. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thu tiền thuê đất, tính và thông báo tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất (nếu có) theo quy định.

8. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện việc chỉ đạo việc thu và hạch toán tiền thuê đất, giải ngân nguồn kinh phí khuyến khích hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện Quy định này. Chỉ đạo cơ quan chức năng ở cấp huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện việc xác định giá thuê đất đối với các dự án của các cá nhân, hộ cá thể. Báo cáo tình hình thực hiện việc xác định giá thuê đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Các dự án đầu tư vào tỉnh trước khi Quyết định này có hiệu lực đang hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 9/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi về hỗ trợ san lấp mặt bằng hoặc đơn giá thuê đất cho thời gian còn lại theo quy định của Nhà nước.

2. Trường hợp các dự án đầu tư đã thuê đất và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất thì không phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Quy định này.

3. Các dự án đầu tư đã được hưởng chính sách ưu đãi hỗ trợ theo Quy định này, nếu không thực hiện đúng dự án đã được phê duyệt hoặc chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp khác thì phải hoàn trả lại phần kinh phí đã được hỗ trợ cho tỉnh.

4. Việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc thì các chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố cần kịp thời phản ảnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

  Phạm Văn Sinh

Phụ lục I: HỒ SƠ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
1. Hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi hỗ trợ đầu tư:

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí san lấp gồm:

+ Văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã nộp tiền thuê đất.

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng san lấp mặt bằng; báo cáo quyết toán công trình hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động gồm:

+ Văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Kế hoạch đào tạo lao động phục vụ cho dự án.

+ Danh sách người lao động tham gia chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định.

+ Hợp đồng đào tạo ký giữa nhà đầu tư với cơ sở đào tạo và biên bản thanh lý.

+ Bản cam kết của của chủ đầu tư về sử dụng lao động từ 12 tháng trở lên. 

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí cung ứng:

+ Văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Hợp đồng tuyển dụng lao động ký giữa nhà đầu tư với đơn vị cung ứng lao động phục vụ cho dự án và danh sách người lao động.

2. Trình tự thực hiện ưu đãi hỗ trợ đầu tư của tỉnh:

- Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ xin hưởng ưu đãi của nhà đầu tư: 01 ngày làm việc.

- Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh xin ý kiến tham gia của các sở, ngành có liên quan: 03 ngày làm việc.

- Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tổng hợp ý kiến và lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 ngày làm việc.

- Ủy ban nhân tỉnh xem xét, ra quyết định hỗ trợ đầu tư và gửi kết quả về Bộ phận một cửa liên thông: 02 ngày làm việc.

- Nhà đầu tư nhận quyết định hỗ trợ đầu tư tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng số thời gian thực hiện thủ tục ưu đãi hỗ trợ đầu tư là 07 ngày làm việc.

Phụ lục II: MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              .............., ngày  ..... tháng ....... năm 20......


TỜ TRÌNH

V/v đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án .......

Kính gửi: ................................................................

Nhà đầu tư: (tên doanh nghiệp) ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ...............................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số .......... do ....................................... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

1. Nội dung dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt:

- Tên dự án: ..................................................................................................

- Lĩnh vực đầu tư: ........................................................................................

- Địa điểm thực hiện dự án: .........................................................................

- Tổng vốn đầu tư của dự án: .......................................................................

- Diện tích đất sử dụng: ................................................................................

- Tổng số lao động đăng ký: ........................................................................

- Tiến độ triển khai dự án: ............................................................................

2. Tình hình triển khai thực hiện dự án đến nay: (nêu cụ thể kết quả triển khai thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị được hưởng ưu đãi) .........................
3. Lĩnh vực được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: (Hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng/Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động/Hỗ trợ chi phí cung ứng lao động)

4. Mức đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: .......................................

........................................................................................................................

(Có phụ lục tính toán mức ưu đãi hỗ trợ đầu tư đính kèm) 

5. Nhà đầu tư cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

-

-

